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Giới thiệu 
về tài liệu

Tài liệu Hướng dẫn theo dõi và đánh giá được xây dựng để trả lời câu hỏi “Làm 
thế nào để biết trường học có an toàn trước tác động của thiên tai và biến đổi 
khí hậu” hay không. Kết quả đánh giá giúp trường học phát huy điểm mạnh, 

khắc phục điểm yếu trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PC&GNTT), 
và đề ra những giải pháp khắc phục phù hợp. Bên cạnh đó, kết quả của hoạt động 
theo dõi và đánh giá Trường học an toàn (THAT) còn giúp cho các nhà quản lý giáo 
dục có cơ sở để lập kế hoạch, hỗ trợ cho trường học an toàn hơn.

Tài liệu bao gồm Bảng chỉ số THAT được xây dựng trên cơ sở ba nội dung chính là cơ 
sở vật chất, quản lý THAT, giáo dục PC&GNTT, kết hợp với các nội dung của khung 
Hyogo về PC&GNTT trong lĩnh vực giáo dục1. 

Bảng chỉ số THAT đã được hoàn thiện trên cơ sở thử nghiệm và tham vấn với cán bộ 
giáo dục, giáo viên, học sinh; cán bộ Hội Chữ thập đỏ; cán bộ cơ quan PC&GNTT các 
tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình. Ngoài ra, tài liệu xây dựng dựa trên kinh nghiệm xây 
dựng mô hình THAT và tập huấn về giáo dục PC&GNTT tại hơn 11 tỉnh thành. Trong 
quá trình xây dựng, Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Đề án “Nâng cao nhận thức cộng 
đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn cũng đã được tham khảo.

1. Khung hành động Hyogo giai đoạn 2005-2015 về giảm nhẹ thiên tai đã được thông qua tại Hội nghị Quốc tế về giảm nhẹ thiên 
tai lần thứ hai tại Kobe, Nhật Bản vào năm 2005.
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Đối tượng sử dụng
Tài liệu được biên soạn để dành cho các đối tượng sau:

Cơ quan quản lý 
giáo dục

Trường học: 
Ban giám hiệu, 

giáo viên, 
học sinh

Cộng đồng: 
Cán bộ địa phương như 

cơ quan PC&GNTT, 
Hội Chữ thập đỏ
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Trường học an toàn trước thiên tai và biến đổi khí 
hậu là môi trường giáo dục có đủ điều kiện để đảm 
bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, 
giáo viên, các cán bộ công nhân viên trong trường 
(và những người đang làm việc trong trường). 

2. Trường học an toàn toàn diện, UNICEF, ADPC, Plan, World Vision, 
UNESCO, Save the Children, 2014.

Các nội dung chính của THAT2

Để xây dựng THAT, cần đáp ứng được ba nhóm nội 
dung sau: Cơ sở vật chất giúp trường học an toàn 
trước thiên tai, Quản lý THAT, Giáo dục PC&GNTT 
trong trường học. Ba nội dung này có mối liên hệ 
với nhau, thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 

1.1
Trường học an toàn 
trước thiên tai và 
biến đổi khí hậu là gì?

Ảnh 5: Học sinh chơi trò chơi thiên tai

Ảnh 6: Học sinh tham gia đánh giá tình 
trạng dễ bị tổn thương và năng lực



Quản lý trường học an toàn
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 giúp trường học an toàn trước thiên tai

7

Hình 1 - Sơ đồ các nội dung 
Trường học an toàn:

Trường học có vị trí an toàn

Trường học được xây dựng theo đúng 
quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và 
chống chịu được với thiên tai

Các rủi ro liên quan tới cơ sở vật chất 
được hạn chế tối đa

Trường học có các thiết bị, phương 
tiện giúp trường học chống chịu được 
với thiên tai

Ban hành các chính sách, hướng 
dẫn về PC&GNTTtrong trường học

Thành lập ban PC&GNTT có 
đại diện các bên

Thực hiện kế hoạch PC&GNTT

Giáo viên được đào tạo về các 
chương trình, tài liệu về PC&GNTT

Giáo dục về PC&GNTT được xây dựng 
và tích hợp vào chương trình học

Giáo viên, học sinh được tham gia các 
hoạt động giáo dục về PC&GNTT tại 
cộng đồng
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Theo dõi và đánh giá không phải là một 
hoạt động riêng lẻ mà là một quá trình bao 
gồm hai loại hoạt động lớn: (1) theo dõi và 
(2) đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Quá 
trình này bắt đầu từ khi kế hoạch được triển 
khai đến khi kết thúc kỳ kế hoạch.

Theo dõi THAT là việc liên tục thu thập và 
phân tích thông tin cần thiết để đánh giá 
mức độ an toàn của trường học. 

1.3 Theo dõi và 
đánh giá THAT

Ảnh 7: Giếng, bể nước, 
nhà để xe không an toàn

Chỉ số là một thước đo các tiến bộ trường học đạt được, giúp đánh giá các kết quả do trường học thực hiện, 
hoặc để phản ánh những thay đổi. Các chỉ số là các thông tin định lượng và/hoặc định tính. 

Ví dụ: “Tất cả giáo viên biết cách quản lý học sinh trong trường hợp khẩn cấp (ổn định, tập hợp học sinh, 
hướng dẫn học sinh di chuyển....)” là một chỉ số đo. Chỉ số này vừa có thông tin định tính: biết cách quản lý 
học sinh; vừa có thông tin định lượng: tất cả giáo viên.

Các chỉ số THAT được xây dựng trên cơ sở ba nội dung chính của THAT là cơ sở vật chất, quản lý THAT, 
giáo dục PC&GNTT, kết hợp với các nội dung của khung Hyogo về PC&GNTT trong lĩnh vực giáo dục3. 

1.2 Chỉ số trường học an toàn 
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3. Khung hành động Hyogo giai đoạn 2005-2015 về giảm nhẹ thiên 
tai đã được thông qua tại Hội nghị Quốc tế về GNTT lần thứ hai tại 
Kobe, Nhật Bản vào năm 2005.



Ví dụ: Trường học thường xuyên thu thập thông tin 
về cơ sở hạ tầng của trường để kịp thời phát hiện 
ra những điểm không an toàn như cửa kính vỡ, cửa 
ra vào bị mối mọt có thể bị đổ, dây điện bị đứt, cành 
cây có khả năng bị gãy, lan can bị nứt, trường học 
không có chỗ cất giữ sách vở, đồ đạc trong mùa lũ.. 
Những thông tin này là cơ sở để trường học đưa ra 
các quyết định đúng đắn nhằm sửa chữa, thay thế 
những điểm yếu, giúp cho trường học an toàn hơn.

Đánh giá THAT là việc xem xét theo định kỳ một 
cách hệ thống và khách quan về tính phù hợp, 
hiệu quả, hiệu suất, ảnh hưởng và tính bền vững 
của các hoạt động giúp cho trường học an toàn hơn.

Ví dụ: Sau khi thực hiện các hoạt động xây dựng 
THAT như tổ chức diễn tập ứng phó lũ lụt, giáo dục 
về PC&GNTT cho học sinh thông qua các chương 
trình ngoại khoá..., trường học xem xét những hoạt 
động đã tiến hành và phân tích những điểm tốt, 
chưa tốt, kết quả mà hoạt động đem lại để có những 
điều chỉnh thích hợp cho những lần thực hiện sau.

Ảnh 8: Kính cửa ra vào, cửa sổ bị vỡ

Ảnh 9: Khi hỗ trợ diễn tập, cán bộ Hội Chữ thập đỏ 
phát hiện áo phao quá rộng, không đảm bảo an toàn 

cho học sinh
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Ảnh 10: Giáo viên hỗ 
trợ tốt cho học sinh sơ 
tán ứng phó với lũ lụt

Ảnh 11: Xây dựng 
Bảng tin về thiên tai
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Tại sao cần theo dõi 
và đánh giá THAT? 

2



Ảnh 12: Gia cố phòng học 
trước khi bão đến

Hoạt động theo dõi và đánh giá giúp trường học kịp thời phát hiện và giải quyết những yếu kém về cơ sở 
vật chất; nâng cao năng lực quản lý và giáo dục PC&GNTT để xây dựng trường học an toàn hơn trước thiên 
tai và BĐKH. Nếu sử dụng Bộ chỉ số để theo dõi và đánh giá, trường học sẽ biết những chỉ số có điểm thấp. 
Sau đó, trường học phân tích những chỉ số đó, xác định nguyên nhân, tìm ra giải pháp và thực hiện những 
hoạt động cần thiết giúp trường học an toàn hơn trong thời gian tiếp theo.

 Kịp thời phát hiện và giải quyết những yếu 
kém về cơ sở vật chất: Việc không theo dõi 
và đánh giá để phát hiện ra những điểm chưa 
an toàn về cơ sở vật chất sẽ khiến trường học 
không đề ra biện pháp PC&GNTT cần thiết, 
hoặc khi thiên tai xảy ra, trường học không có 
đủ thời gian, nguồn lực để ứng phó. Điều này có 
thể khiến trường học chịu nhiều thiệt hại. Ví dụ 
như mái tôn lợp nhà để xe bị gió bão thổi bay vì 
không được gia cố trước đó; sách vở, máy tính bị 

hư hỏng do không có chỗ an toàn để cất; nguyên, 
vật liệu phòng, chống bão như cát, dây thép, cọc 
chống... phải mua với giá cao do nhu cầu gia cố 
nhà cửa, trường học, công sở tăng (điển hình như 
đã xảy ra tại Đà Nẵng trong đợt siêu bão Hải 
Yến năm 2013).4

Ví dụ: Nếu chỉ số “Trường 
học có mái vững chắc” (ví 
dụ: mái ngói hoặc mái bê 
tông cốt thép...) có điểm 
số là 3 thì trường học cần 
xác định được nguyên 
nhân tại sao, và tìm giải 
pháp khắc phục, ví dụ 
như gia cố mái nhà.

4. “Cháy” phòng khách sạn, giá vật liệu tăng trước siêu bão, (http://
nhanong.tinngan.vn/Chay-phong-khach-san-gia-vat-lieu-tang-truoc-sieu-
bao_194-586-434224.html), truy cập ngày 14/12/2014.
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6. Vụ sập lan can trường, hiệu trưởng nghi ngại công trình xây ẩu (http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-sap-lan-can-truong-hieu-truong-nghi-ngai-cong-trinh-xay-
au-825140.htm), truy cập ngày 14/12/2014.

7. Một học sinh bị tủ đựng đồ đè tử vong (http://vtc.vn/mot-hoc-sinh-bi-tu-dung-do-de-tu-vong.2.520027.htm), truy cập ngày 14/12/2014.

 Nâng cao năng lực quản lý và giáo dục PC&GNTT: Hoạt động theo dõi và đánh giá cũng giúp trường 
học nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng của giáo viên, học sinh về PC&GNTT.

 Tạo môi trường học tập an toàn: Ngoài việc giúp trường học chống chịu tốt hơn trước thiên tai, hoạt 
động theo dõi và đánh giá mức độ an toàn của trường học còn tạo ra môi trường học tập an toàn cho 
học sinh ngay cả khi không có thiên tai. Nếu trường học được đánh giá mức độ an toàn thường xuyên, 
thì những tai nạn như sập lan can tầng hai,6 cánh cửa sắt, tủ đựng đồ bị đổ khiến học sinh bị thương, bị 
tử vong7 sẽ có thể tránh được.

Ví dụ: Ban PC&GNTT đánh giá hoạt động diễn tập ứng phó với bão cho toàn trường được thực hiện 
chưa tốt, do học sinh còn rất lộn xộn và không hiểu rõ các hoạt động đang diễn ra. Vì vậy, trường 
học quyết định sẽ tổ chức diễn tập cho từng lớp trước, sau đó mới tổ chức diễn tập cho toàn trường.

Đánh giá mức độ an toàn của trường học là rất cần thiết. Khi cầm bảng kiểm tra THAT để đi đánh giá 
trường mình, mới thấy trường vẫn còn một số chỗ chưa đảm bảo an toàn. Trường học nhiều tầng, lớp 
học chỉ có một cửa ra vào, bàn ghế trong lớp kê rất sát nhau, lối đi giữa các dãy bàn ghế trong lớp rất 
hẹp nên nếu có hoả hoạn hay chập điện trong lớp thì học sinh thoát ra rất khó. Các em sẽ sợ và chen 
lấn nhau rất nguy hiểm. Sau đợt tập huấn này, Trường học muốn dạy cho các em các kỹ năng ứng phó 
với thiên tai, ví dụ như khi hoả hoạn thì biết cách làm thế nào.

(Nguyễn Thị Xuân Lâm, Hiệu phó Trường Tiểu học Quang Trung, Ngô Quyền, Hải Phòng - Tập huấn 
về đánh giá tình trạng dể bị tổn thương và năng lực cho trường học tháng 8/2014)
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Các bước thực hiện công tác 
theo dõi và đánh giá

3



Họp 
giới thiệu, 
hướng dẫn

Thực hiện 
theo dõi, 
đánh giá

Tổng hợp 
kết quả

Báo cáo,
đề xuất

3.1

3.2

Bước 1: Họp giới thiệu, hướng dẫn

Bước 2: Thực hiện theo dõi và đánh giá

Ban PC&GNTT tổ chức cuộc họp với giáo viên, nhân viên nhà trường, đại diện phụ huynh, học sinh để giới 
thiệu về mục đích, phạm vi theo dõi và đánh giá cũng như cách thức thực hiện. Ban PC&GNTT cung cấp tài 
liệu hướng dẫn, bảng chỉ số, giải thích các chỉ số, cách chấm điểm các chỉ số và tổng hợp kết quả (Xem phần 
Phương pháp theo dõi và đánh giá).

Trường học có thể tổ chức đánh giá theo nhóm hoặc theo từng cá nhân rồi tổng hợp kết quả đánh giá. Ví 
dụ như Ban Giám hiệu cùng đánh giá và đưa ra một phiếu kết quả. 

Người tham gia sử dụng bảng chỉ số THAT để đánh giá thông tin và cho điểm từng chỉ số theo hướng dẫn 
của Ban PC&GNTT: 

 Đại diện Ban PC&GNTT cấp trường học: Mỗi người tham gia có 1 phiếu đánh giá (bảng chỉ số THAT - 
Xem phần bảng chỉ số)

 Đại diện Phòng GD&ĐT, chính quyền, đoàn thể như Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan quản lý thiên tai 
địa phương như ban PC&GNTT xã; Hội Chữ thập đỏ; Cơ quan y tế: mỗi tổ chức gửi 1 phiếu đánh giá.
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 Giáo viên, nhân viên: có thể lấy ý kiến tại cuộc họp đánh giá công tác cuối năm, mỗi tổ chuyên môn, 
tổ công tác gửi 1 phiếu đánh giá.

 Học sinh: lấy ý kiến của Đoàn viên, Đội viên và học sinh, mỗi tổ chức/lớp gửi 1 phiếu đánh giá. 

 Đại diện phụ huynh học sinh gửi 1 phiếu đánh giá.

3.3

3.4

Bước 3: Tổng hợp kết quả

Bước 4: Báo cáo, đề xuất

Sau khi có kết quả theo dõi, đánh giá, người tham gia sẽ cùng chia sẻ thông tin và điểm số thu được. Ban 
PC&GNTT cấp trường học sẽ tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin thu được để xác định mức độ an toàn 
của trường học. Điểm đánh giá của trường là điểm trung bình cộng của tất cả các phiếu đánh giá thu được. 

Dựa trên kết quả tổng hợp đánh giá, Ban giám hiệu nhà trường xếp loại THAT, xác định những điểm yếu 
cần khắc phục và đề ra những giải pháp nâng cao mức độ an toàn của trường học. Đối với trường có nhiều 
cấp học, mỗi cấp học áp dụng hướng dẫn đánh giá tương ứng rồi tổng hợp thành kết quả chung như trường 
chỉ có một cấp học. Đối với trường nhiều điểm trường, mỗi điểm trường có một quá trình đánh giá và kết 
quả đánh giá riêng.

Sau khi đánh giá, trường học sẽ có một báo cáo đánh giá. Báo cáo bao gồm điểm trung bình của từng mục 
lớn, danh mục những điểm yếu trường học cần khắc phục để nâng cao mức độ an toàn của trường học khi 
ứng phó với thiên tai. Trên cơ sở này, Ban PC&GNTT đánh giá được mức độ an toàn của trường học và đưa 
ra những nội dung cần ưu tiên xử lý. 

Trường học xác định các hoạt động có thể tự giải quyết và thực hiện trước. Các vấn đề cần có sự hỗ trợ, 
phối hợp thực hiện với các bên có thể đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm của trường. Các hoạt động đã 
tiến hành, cách thức thực hiện sau khi có đánh giá đều được ghi lại thành báo cáo để đánh giá những kết 
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quả nhà trường đã đạt được. Bên cạnh đó, trường 
học có thể sử dụng kết quả bảng chỉ số để so sánh 
mức độ an toàn của trường qua các năm.

Một số gợi ý về báo cáo:

 Báo cáo cần ngắn gọn và đơn giản nhưng có đủ 
các thông tin cần thiết liên quan.

 Nên có các hình ảnh minh hoạ, ví dụ liên quan 
trực tiếp.

 Đính kèm những tài liệu giải thích thêm các 
thông tin trong báo cáo như phiếu tổng hợp kết 
quả theo dõi và đánh giá các chỉ số.

(Xem Phụ lục 2. Mẫu báo cáo)

Báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi và đánh giá 
THAT theo từng giai đoạn, có thể theo từng quý 
hoặc năm. Báo cáo cung cấp chính xác thông tin 
tổng hợp về những phát hiện, hoạt động đã diễn 
ra và kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để trường học 
theo dõi các hoạt động và đưa ra những quyết định 
phù hợp cho các năm tiếp theo.

Báo cáo được lưu trữ khoảng 5 năm và trường học 
có thể so sánh để theo dõi được mức độ tiến bộ của 
trường học qua các năm khác nhau.

Ảnh 13, 14,15: 
Diễn tập ứng phó với lũ lụt
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Vai trò, trách nhiệm 
của các bên liên quan 
và thời điểm theo dõi, 

đánh giá

4



Vai trò, trách nhiệm các bên liên quan4.1

Hoạt động theo dõi và đánh giá THAT được thực hiện trước tiên bởi Ban PC&GNTT. Các bên liên quan khác 
bao gồm: 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo: thu thập thông tin về đánh giá trường học an toàn 
của các trường để có cơ sở hỗ trợ các trường khi cần thiết. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT có thể yêu cầu các 
trường sử dụng bảng chỉ số để kiểm tra ba nội dung của THAT khi bắt đầu năm học, hoặc kiểm tra cơ sở 
vật chất và các trang thiết bị PC&GNTT của nhà trường trước mùa thiên tai để đảm bảo an toàn cho các 
trường và giảm tối đa các thiệt hại.

Đại diện chính quyền, đoàn thể: như Ủy ban nhân dân huyện, xã, cơ quan quản lý thiên tai địa phương 
như ban PC&GNTT huyện, xã; Hội Chữ thập đỏ; Cơ quan y tế,...: phối hợp với các bên liên quan khác để đánh 
giá mức độ an toàn của trường học, góp ý cho trường học những biện pháp cần thiết để xây dựng THAT, 
hỗ trợ để trường học thực hiện các hoạt động.

Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên của trường học: Tích cực tham gia theo dõi và đánh giá mức độ 
an toàn của trường học, đề xuất các ý kiến để giúp trường học an toàn hơn.

Học sinh: Học sinh từ lớp 4, 5 có thể tham gia theo dõi và đánh giá. Trước khi theo dõi và đánh giá, học 
sinh cần được giáo viên hướng dẫn cách thực hiện. 

Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường: tham gia đánh giá cùng với nhà trường, và hỗ trợ nhà 
trường thực hiện các hoạt động xây dựng trường học an toàn hơn.

Ngoài ra, trường học có thể mời các kỹ sư xây dựng, cán bộ y tế, phòng cháy chữa cháy và các chuyên gia 
tư vấn đến đánh giá.

Điểm quan trọng trong hoạt động theo dõi và đánh giá là sự tham gia tích cực của giáo viên, học sinh và 
phụ huynh trong suốt quá trình theo dõi và đánh giá. Khi được giáo dục và có nhận thức đúng đắn, học sinh 
sẽ là người phát hiện sớm những điểm mất an toàn trong trường học và kịp thời báo cho giáo viên biết.

Bên cạnh đó, cần có người phụ trách về theo dõi và đánh giá. Đây là người thu thập, tổng hợp thông tin, và 
thông báo được chính xác tình trạng của trường học cũng như hoạt động được thực hiện. 
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Thời điểm theo dõi và đánh giá4.2

Việc theo dõi được tiến hành bất cứ thời điểm nào trong năm. Hoạt động đánh giá được thực hiện trước 
mùa thiên tai và/hoặc trước năm học, các trường tiến hành tự đánh giá mức độ an toàn của trường học. Sở 
GD&ĐT đánh giá các trường trung học phổ thông và đơn vị giáo dục trực thuộc. Phòng GD&ĐT đánh giá 
các trường mầm non, tiểu học, THCS và đơn vị giáo dục trực thuộc. 

Ảnh 16: Xây kè chắn sạt lở cát tại trường học
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Phương pháp theo dõi và 
đánh giá Trường học an toàn

5



Căn cứ vào tổng số điểm đánh giá theo ba nội dung của THAT, xếp các trường thành các mức như sau:

 Rất an toàn: đạt từ 90% tổng số điểm trở lên (270 điểm trở lên)

 An toàn: đạt từ 70% đến dưới 90% tổng số điểm (từ 210 đến dưới 270 điểm)

 Khá an toàn: đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm (từ 150 đến dưới 210 điểm)

 Thiếu an toàn: đạt từ 33% đến dưới 50% tổng số điểm (từ 100 đến dưới 150 điểm)

 Không an toàn: đạt dưới 33% tổng số điểm (dưới 100 điểm)

Nội dung Điểm

Rất an toàn: điều kiện tốt, thường xuyên theo dõi và hoàn thiện 5

An toàn: có đủ số lượng và chất lượng đảm bảo 4

Khá an toàn: Tạm được, có một số việc đã thực hiện 3

Thiếu an toàn: Không an toàn, sơ sài, chất lượng thấp 2

Không an toàn: Không có, rất không an toàn 1

Phương pháp theo dõi và đánh giá5.1

Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm các chỉ số theo ba nội dung của THAT, cụ thể: Trường học 
an toàn được đánh giá theo ba nội dung chính của THAT là Cơ sở vật chất giúp trường học an toàn trước 
thiên tai và biến đổi khí hậu; Quản lý THAT; Giáo dục PC&GNTT trong trường học. Mỗi nội dung bao gồm 
các chỉ số và mỗi chỉ số được đánh giá theo thang điểm chi tiết. Tổng điểm của mỗi nội dung chính là 100 
điểm. (Xem Phụ lục 1. Bảng chỉ số theo dõi và đánh giá trường học an toàn).

Thang điểm: Tính theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó cao nhất là 5 điểm, thấp nhất là 1 điểm. Cụ thể 
như trình bày trong bảng dưới đây:
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 Sơ đồ rủi ro trường học và khu vực xung 
quanh: Xác định các địa điểm nguy hiểm, an 
toàn ở trường học và khu vực xung quanh 
đối với học sinh và giáo viên khi thiên tai 
xảy ra. Trên cơ sở đó, trường học nhận biết 
được điểm mạnh, điểm yếu của trường học 
và khu vực xung quanh để có biện pháp 
khắc phục. Sơ đồ cung cấp thêm thông tin 
để đánh giá các chỉ số về kết cấu, thiết kế 
và trang thiết bị của trường học.

Lưu ý khi sử dụng bảng chỉ số chấm điểm mức độ an 
toàn của trường học

5.2

 Không chấm điểm mức độ an toàn của trường học cao hoặc thấp hơn thực tế. Theo dõi và đánh giá được 
thực hiện để đưa ra bức tranh chính xác về tình trạng cơ sở vật chất của trường học, các kết quả của 
những hoạt động được tiến hành tại trường học, nhằm đáp ứng các nhu cầu về thông tin của trường học 
để đưa ra quyết định giúp cho trường học an toàn hơn. 

 Ví dụ: Trường học đánh giá là giáo viên biết cách sơ cấp cứu và cho điểm tối đa là 5, nhưng trên thực 
tế, khi học sinh bị gãy xương, giáo viên không biết cách sơ cấp cứu đúng cách. Thông tin này khiến cho 
trường học không đề ra yêu cầu giáo viên phải thực hành thường xuyên.

 Trong quá trình đánh giá, các thành viên cần trao đổi để hiểu các yêu cầu định tính và định lượng phù 
hợp với đặc điểm khu vực và loại hình thiên tai. Ví dụ: Chỉ số “Giáo viên biết cách sơ cấp cứu” thì trường 
học đánh giá dựa trên số lượng giáo viên cần thiết để đáp ứng nhu cầu sơ cấp cứu cho học sinh và số 
lượng giáo viên đã biết cách sơ cấp cứu, không nhất thiết tất cả các giáo viên phải biết cách sơ cấp cứu. 
Hoặc ví dụ số lượng và loại hình trang thiết bị cần thiết cho công tác PC&GNTT tại trường học…

 Người tham gia đánh giá cần được trang bị các kiến thức về THAT và các thông tin liên quan (Tham khảo 
Hướng dẫn Xây dựng THAT)

 Sử dụng nhiều công cụ theo dõi, đánh giá:

Ảnh 17: Sơ đồ rủi ro trường học
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 Ảnh chụp: Với những địa điểm 
không an toàn trong trường, ảnh 
chụp giúp đánh giá chính xác hiện 
trạng của trường học để đề ra biện 
pháp giải quyết phù hợp. Bên cạnh 
đó, ảnh chụp cho thấy sự nâng cao 
hoặc giảm sút mức độ an toàn của 
trường học với một số hạng mục cụ 
thể. 

 Ảnh chụp còn ghi lại những hoạt 
động PC&GNTT của trường học như 
hoạt động diễn tập, truyền thông, 
học bơi, sơ cấp cứu... Đây là bằng 
chứng ghi nhận những hoạt động 
mà trường học đã thực hiện để giúp 
trường học an toàn hơn.

Lịch sử thiên tai: Thu thập thông tin về những loại 
hình thiên tai đã xảy ra tại địa phương; tác động của 
thiên tai tới trường học và khu vực xung quanh; và 
kinh nghiệm quản lý để PC&GNTT của trường học.

Ảnh 18: Thực hiện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực 
của trường học

Ảnh 20: Lịch sử thiên tai

Ảnh 19: Truyền thông về PC&GNTT
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1
Phụ lục 

Nội dung

Bảng chỉ số theo dõi và đánh giá Trường học an toàn

Lưu ý: Sử dụng thang điểm sau để chấm điểm các chỉ số:

Thang điểm: Tính theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó cao nhất là 5 điểm, thấp nhất là 1 điểm. Cụ thể 
như trình bày trong bảng dưới đây:

Nội dung Điểm

Rất an toàn: điều kiện tốt, thường xuyên theo dõi và hoàn thiện 5

An toàn: có đủ số lượng và chất lượng đảm bảo 4

Khá an toàn: Tạm được, có một số việc đã thực hiện 3

Thiếu an toàn: Không an toàn, sơ sài, chất lượng thấp 2

Không an toàn: Không có, rất không an toàn 1

Căn cứ vào tổng số điểm đánh giá theo ba nội dung của THAT, xếp các trường thành các mức như sau:
 Rất an toàn: đạt từ 90% tổng số điểm trở lên (270 điểm trở lên)
 An toàn: đạt từ 70% đến dưới 90% tổng số điểm (từ 210 đến dưới 270 điểm)
 Khá an toàn: đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm (từ 150 đến dưới 210 điểm)
 Thiếu an toàn: đạt từ 33% đến dưới 50% tổng số điểm (từ 100 đến dưới 150 điểm)
 Không an toàn: đạt dưới 33% tổng số điểm (dưới 100 điểm)

Cơ sở vật chất giúp trường học an toàn trước thiên tai

1.1. Vị trí, kết cấu và thiết kế của trường học

1

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

Vị trí và kết cấu trường học
a. Vị trí trường học an toàn, ít chịu tác động của thiên tai (ví dụ: trường 

ở trên khu vực cao, nền đất vững chắc, ít bị sạt lở đất, không hoặc 
ít bị ngập, ...)

b. Trường học được xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc 
gia (Tham khảo TCXD trường tiểu học, trung học)

c. Trường học có khu tập trung an toàn cho học sinh, giáo viên khi 
thiên tai xảy ra
Đường đi, lối thoát hiểm, cổng, sân, tường bao (hàng rào)

a. Trường học có cổng, tường bao (hàng rào) kiên cố, chắc chắn. Lối đi, 
khuôn viên và sân trường thông thoáng, bằng phẳng, không trơn 
trượt. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng trước mùa thiên tai

b. Trường học có lối đi và các phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật 
(tay vịn, bàn ghế, tay nắm cửa...)

c. Trường học có lối thoát hiểm đủ rộng, thông thoáng
Phòng học, phòng chức năng, nhà để xe

a. Các phòng trong trường (phòng học, thư viện, phòng máy tính, 
phòng thí nghiệm, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp) có hai cửa 
ra vào thông thoáng và cửa sổ chắc chắn. Cửa ra vào có hai cánh, 
chiều rộng cửa không nhỏ hơn 1m, mở ra phía hành lang.

b. Trường học có khu vực để xe chắc chắn, đủ rộng, lối ra vào nhà để 
xe thông thoáng
Nước sạch, vệ sinh

a. Trường học có đủ nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 
và nhu cầu khi thiên tai xảy ra

b. Hệ thống chứa nước (giếng, bể...) và thoát nước (cống, rãnh, hố 
ga...) được xây dựng kiên cố, chắc chắn và có nắp đậy. Ao, hồ, bể bơi 
có hàng rào, biển cảnh báo.

c. Công trình vệ sinh an toàn (sàn không trơn trượt, lối đi an toàn có 
mái che)

1.2 Trang thiết bị của trường học

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

Các trang thiết bị của Trường học không gây nguy hiểm, tai nạn 
thương tích khi thiên tai xảy ra.

a. Mặt bàn, ghế nhẵn; góc bàn, ghế không nhọn, khoảng cách giữa các 
dãy bàn, ghế đủ rộng để thoát hiểm

b. Trang thiết bị, dụng cụ dạy và học (giá sách, tủ đựng tài liệu, dụng 
cụ, khung tranh ảnh, đồ vật treo tường, bảng biểu...) được gắn chắc 
chắn vào tường, không làm vướng và gây nguy hiểm khi thoát hiểm



Nội dung Quản lý trường học an toàn

2.1. Trường có Ban Quản lý thiên tai/Ban PC&GNTT tại trường học 

2.2. Trường học có Kế hoạch PC&GNTT (hoặc kế hoạch trường học an toàn) 

2

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

a. Trường học có Ban PC&GNTT (bao gồm đại diện giáo viên, phụ 
huynh, học sinh, tổ chức địa phương…)

b. Thành viên Ban PC&GNTT được phân công nhiệm vụ rõ ràng

c. Thành viên Ban PC&GNTT có kiến thức và kinh nghiệm về 
PC&GNTT 

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

a. Trường học có kế hoạch PC&GNTT hàng năm

b. Đại diện giáo viên và các bên liên quan (phụ huynh, học sinh và 
các tổ chức địa phương…) tham gia đánh giá tình trạng an toàn 
của trường học trước thiên tai và xây dựng kế hoạch PC&GNTT 
của trường học

c. Tất cả giáo viên, phụ huynh, học sinh và Ban PC&GNTT địa 
phương biết nội dung chính của kế hoạch PC&GNTT 

d. Trường học có huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của các bên liên quan 
(phụ huynh, học sinh, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư...) 
để thực hiện kế hoạch PC&GNTT của trường học

e. Kế hoạch PC&GNTT được thực hiện và đánh giá hàng năm

f. Các hoạt động trong trường học luôn xem xét đến sự ảnh hưởng 
của các hiện tượng thiên tai, thời tiết, biến đổi khí hậu (xây dựng 
lịch học và sinh hoạt ngoại khóa…)

g. Khi thiên tai xảy ra, trường học luôn có kế hoạch trong hoàn cảnh 
khẩn cấp.

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

c. Trường học có hệ thống điện an toàn, không gây nguy hiểm cho 
học sinh khi thiên tai xảy ra. (Ví dụ: Bảng điện có nắp đậy và để cao 
ít nhất 1,5 m so với nền nhà)

d. Khu vực để các chất dễ cháy, hóa chất (nếu có) được đảm bảo an 
toàn
Thiết bị, dụng cụ PC&GNTT

a. Trường học có trang, thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình cứu hỏa, 
thang, bao cát, xô đựng nước...) đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử 
dụng, được kiểm tra thường xuyên, còn hạn sử dụng, và không có 
chướng ngại vật xung quanh

b. Trường học có trống, còi báo động, loa cầm tay và thông tin được 
truyền rõ ràng tới mọi vị trí trong trường

c. Trường học có phương tiện liên lạc/nhận thông tin (điện thoại, bộ 
đàm, TV/radio...)

d. Trường học có bộ sơ cấp cứu (thuốc, bông gạc, bông băng, oxy già, 
cồn, panh, nhíp, kéo, găng tay y tế....)

e. Trường học có phương tiện, trang thiết bị cứu hộ (thuyền, xe rùa, 
cáng, xe kéo... phù hợp cho nam, nữ, người khuyết tật và người cần 
sự giúp đỡ đặc biệt; áo phao và phao đủ tiêu chuẩn, ủng, mũ bảo 
hộ...)

2.3. Hệ thống thông tin liên lạc, quy ước an toàn và sơ đồ thoát hiểm

Nội dung đánh giá Điểm Nhận xét (mô tả tình trạng, 
khuyến nghị ...)

a. Trường học luôn thông báo thông tin cảnh báo sớm về thiên tai 
cho toàn bộ giáo viên và học sinh

b. Trường học có đầy đủ và thường xuyên cập nhật thông tin liên lạc 
của gia đình học sinh

c. Trường học và gia đình thống nhất cách liên lạc và đưa đón học 
sinh trong trường hợp khẩn cấp

d. Trường học có quy ước an toàn với học sinh trong các trường hợp 
khẩn cấp (tín hiệu cảnh báo, cách di chuyển, thoát hiểm, trú ẩn, 
vận chuyển đồ đạc…)

e. Trường học có sơ đồ thoát hiểm được treo ở nơi dễ nhìn thấy



2.4. Hợp tác với cộng đồng và huy động kinh phí

3.2. Học sinh có kiến thức và biết cách PC&GNTT

Nội dung đánh giá Điểm
Nhận xét (mô tả tình trạng, 

khuyến nghị ...)
a. Trường học tham gia vào hoạt động lập kế hoạch quản lý thiên tai 

của địa phương
b. Trường học tham gia vào các hoạt động PC&GNTT của địa phương

c. Trường học phối hợp với chính quyền địa phương trong trường 
hợp khẩn cấp khi thiên tai xảy ra 

d. Trường học huy động được kinh phí dành cho hoạt động PC&GNTT 
từ cộng đồng, phụ huynh, các tổ chức khác

e. Trường học có ngân sách dự phòng dành cho trường hợp khẩn cấp 
khi thiên tai xảy ra

Nội dung đánh giá Điểm
Nhận xét (mô tả tình trạng, 

khuyến nghị ...)
a. Học sinh có ý thức về PC&GNTT và vai trò của mình trong 

PC&GNTT 
b. Học sinh có kiến thức và biết các kỹ năng bảo vệ bản thân trước 

các thiên tai hay xảy ra tại địa phương
c. Học sinh, bao gồm cả những người khuyết tật nhận biết được dấu 

hiệu cảnh báo khẩn cấp (ví dụ: đánh trống hoặc thổi còi với số lần 
nhất định nhằm báo hiệu cho mọi người di chuyển đến nơi an toàn 
ngay lập tức)

d. Học sinh biết cách thực hiện theo các quy ước an toàn trong 
trường hợp khẩn cấp (Ví dụ như cách di chuyển tới địa điểm an 
toàn, khi di chuyển không nói, không xô đẩy, không chạy, không 
quay lại)

e. Học sinh biết giúp gia đình và cộng đồng ứng phó với thiên tai

f. Học sinh biết cách sơ cấp cứu

g. Học sinh tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các hoạt động 
PC&GNTT tại trường học và cộng đồng

h. Học sinh có sáng kiến PC&GNTT, BĐKH và bảo vệ môi trường tại 
trường học và cộng đồng

Nội dung đánh giá Điểm
Nhận xét (mô tả tình trạng, 

khuyến nghị ...)
a. Ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường có ý 

thức về PC&GNTT và vai trò của mình trong PC&GNTT
b. Ban giám hiệu, giáo viên, CBCNV trong trường học có kiến thức và 

kỹ năng về PC&GNTT
c. Giáo viên đưa các nội dung PC&GNTT vào giáo dục chính khóa 

d. Giáo viên đưa các nội dung PC&GNTT vào hoạt động ngoại khóa 

e. Tất cả giáo viên biết cách quản lý học sinh trong trường hợp khẩn 
cấp (ổn định, tập hợp học sinh, hướng dẫn học sinh di chuyển....) 

f. Giáo viên biết cách phòng, cháy chữa cháy (sử dụng bình cứu hỏa, 
phương pháp truyền nước tiếp sức, cách thoát hiểm...) và các 
phương tiện, trang thiết bị cứu hộ

g. Giáo viên biết cách sơ cấp cứu

Nội dung Giáo dục về PC&GNTT trong trường học

3.1. Ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường có kiến thức và biết cách PC&GNTT 

3



3.3. Các hoạt động giáo dục PC&GNTT khác 

Nội dung đánh giá Điểm
Nhận xét (mô tả tình trạng, 

khuyến nghị ...)
a. Trường học tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai cho giáo viên, 

học sinh ít nhất 1 lần trong năm
b. Trường học có kế hoạch thực hiện lồng ghép giáo dục về 

PC&GNTT vào các môn học và có giáo án cụ thể
c. Giáo viên, học sinh được tiếp cận dễ dàng, thường xuyên với 

nguồn tài liệu phù hợp với lứa tuổi về PC&GNTT, hướng dẫn sơ cấp 
cứu...

d. Trường học có phương án thay thế/dự phòng để học sinh có thể 
tiếp tục sớm việc học sau thiên tai

e. Trường học có các hoạt động tuyên truyền PC&GNTT cho phụ 
huynh và cộng đồng xung quanh (lồng ghép trong cuộc họp, hoạt 
động, bảng tin, thông báo...)

Ghi chú: Trường học được xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia (tóm tắt 
nội dung liên quan tới THAT trước thiên tai và BĐKH) 
(Tham khảo TCVN trường tiểu học, trung học do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011)

Phiếu tổng hợp kết quả theo dõi và đánh giá
Trường:

TT Nội dung Có Không Ghi chú
1. Trường học có hàng rào bảo vệ với chiều cao tối thiểu là 1.5m)
2. Khối phòng học cần đón gió mát về mùa hè, tránh gió lùa và hạn 

chế gió lạnh về mùa đông; Có biện pháp tránh mưa hắt, tránh 
bức xạ mặt trời hướng Tây

3. Trường tiểu học nếu thiết kế trên 3 tầng thì cần đảm bảo an 
toàn, thuận tiện cho thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp 
thuận của cấp có thẩm quyền

4. Đường dốc dành cho học sinh khuyết tật dùng xe lăn có độc dốc 
từ 1/44 đến 1/22. Độ dài đường dốc từ 3m đến 5m. Chiều rộng 
đường dốc không nhỏ hơn 1.2m

5. Tay vịn cầu thang có đường kính từ 0.025m đến 0.03m, được lắp 
đặt ở độ cao không lớn hơn 0.9m. Vế thang rộng tối thiểu 1.8m

6. Hành lang trên đường thoát nạn có chiều rộng tối thiểu 2.1m
7. Bề mặt lan can không được rộng để tránh học sinh ngồi hoặc 

nằm, Chiều cao lan can không nhỏ hơn 1m và có cấu tạo khó 
trèo. Sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh 
không lớn hơn 0.1m

8. Trường học có mái vững chắc (ví dụ: mái ngói hoặc mái bê tông 
cốt thép...)

9. Trường học có hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn

Nội dung Chỉ số đánh giá
Điểm chuẩn 

quy định
Điểm đạt 

qua đánh giá
Xếp loại

1 Nội dung 1: Cơ sở vật chất giúp trường học an 
toàn trước thiên tai

100

1.1 Vị trí, kết cấu và thiết kế của trường học 60
1.2 Trang thiết bị của trường học 40
2 Nội dung 2: Quản lý trường học an toàn 100

2.1 Trường học có Ban quản lý thiên tai tại trường 
học/Ban PC&GNTT

15

2.2 Trường học có Kế hoạch PC&GNTT (hoặc kế 
hoạch trường học an toàn) 

35

2.3 Hệ thống thông tin liên lạc, quy ước an toàn, và 
sơ đồ thoát hiểm 

25

2.4 Hợp tác với cộng đồng và huy động kinh phí 25
3 Nội dung 3: Giáo dục về PC&GNTT trong 

trường học
100

3.1 Ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ công nhân viên 
trong trường có kiến thức và biết cách PC&GNTT

35

3.2 Học sinh có kiến thức và biết cách PC&GNTT 40
3.3 Các hoạt động giáo dục PC&GNTT khác 25

Cộng 300



Báo cáo kết quả theo dõi và đánh giá
Trường học an toàn

I. Căn cứ lập báo cáo:

 Kế hoạch xây dựng Trường học an toàn trước thiên tai (THAT) của Trường                                               ,
 giai đoạn                                              ;

 Quyết định thành lập Ban phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PC&GNTT) của trường;

II. Thành phần tham gia theo dõi, đánh giá và số phiếu thu được:

 Ban giám hiệu:     phiếu đánh giá

 Ban PC&GNTT:    phiếu đánh giá

 Các tổ/bộ môn:    phiếu đánh giá

 Đoàn/Đội:      phiếu đánh giá

 Lớp học:      phiếu đánh giá

 Đại diện phụ huynh:    phiếu đánh giá

 Đại diện cơ quan tại địa phương:  phiếu đánh giá

  

Tổng số phiếu thu được:

TRƯỜNG

Ngày        tháng        năm       

2
Phụ lục 

29



Nội dung Chỉ số đánh giá
Điểm chuẩn 

quy định
Điểm đạt 

qua đánh giá
Xếp loại

1 Nội dung 1: Cơ sở vật chất giúp trường học an 
toàn trước thiên tai

100

1.1 Vị trí, kết cấu và thiết kế của trường học 60
1.2 Trang thiết bị của trường học 40
2 Nội dung 2: Quản lý trường học an toàn 100

2.1 Trường học có Ban quản lý thiên tai tại trường 
học/Ban PC&GNTT

15

2.2 Trường học có Kế hoạch PC&GNTT (hoặc kế 
hoạch trường học an toàn) 

35

2.3 Hệ thống thông tin liên lạc, quy ước an toàn, và 
sơ đồ thoát hiểm 

25

2.4 Hợp tác với cộng đồng và huy động kinh phí 25
3 Nội dung 3: Giáo dục về PC&GNTT trong 

trường học
100

3.1 Ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ công nhân viên 
trong trường có kiến thức và biết cách PC&GNTT

35

3.2 Học sinh có kiến thức và biết cách PC&GNTT 40
3.3 Các hoạt động giáo dục PC&GNTT khác 25

Cộng 300

III. Nội dung báo cáo:

1. Bảng tổng hợp kết quả theo dõi và đánh giá:
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Xếp loại: 
So sánh với điểm số và xếp loại của lần báo cáo gần nhất: 
2. Những ưu điểm (Có so sánh với kết quả của lần báo cáo gần nhất)
2.1. Về Cơ sở vật chất:

 
 
 

2.2. Về Quản lý:
 
 
 

2.3. Về Giáo dục PC&GNTT:
 
 
 

3. Những điểm cần chú ý để xây dựng Trường học an toàn hơn (Có so sánh với kết quả của lần báo 
cáo gần nhất)

3.1. Về Cơ sở vật chất:
 
 

3.2. Về Quản lý:
 
 
 

3.3. Về Giáo dục PC&GNTT:
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Số 
TT

Giải pháp Hoạt động cụ thể
Người 

phụ trách/ 
thực hiện

Địa điểm Thời gian

Dự trù kinh phí (nêu 
rõ kinh phí huy động 
từ nhà trường, cộng 
đồng, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, khu 
vực tư nhân, khác)

1. 1.

2.

3.
2. 1.

2.

3.
3. 1.

2.

3.
4. 1.

2.

3.
5. 1.

2.

3.
6. 1.

2.

3.

IV. Kế hoạch hoạt động từ ngày                            tới ngày    

Chữ kí của đại diện nhà trường
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Ảnh minh họa 
về theo dõi và 
đánh giá THAT

Ảnh 21: Phòng học an toàn mới xây bên cạnh phòng học cũ Ảnh 22: Giá chống lũ được xây dựng sau khi trường học được 
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực

Ảnh 23: Bể nước được lắp đặt trên giá cao Ảnh 24: Bể nước được lắp đặt ở tầng 2
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Ảnh 25: Dạy bơi cho học sinh

Ảnh 27: Tổ chức hoạt động truyền thông về 
thiên tai

Ảnh 28: Giáo viên, phụ huynh, học sinh 
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và 
năng lực của trường học

Ảnh 26: Dạy sơ cấp cứu 
cho học sinh
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Ảnh bìa: Học sinh trường Tiểu học Tân Hoá 1, Quảng Bình, 
2014 (Nguồn Live&Learn)
Ảnh 1: Sử dụng bảng kiểm tra trường học an toàn, Hải Phòng, 
2014 (Nguồn Live&Learn)
Ảnh 2: Diễn tập phòng chống lũ lụt tại trường Tiểu học, THCS  
Dân Hóa, Quảng Bình, 2014 (Nguồn Live&Learn)
Ảnh 3: Học sinh truyền thông về THAT, Trường THCS Triệu 
Long, Quảng Trị, 2013 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 4: Giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Phú 
Nhiêu, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 5: Học sinh chơi trò chơi thiên tai, Trường Tiểu học Phú 
Nhiêu, Quảng Bình, 2014 (Nguồn Live&Learn)
Ảnh 6: Học sinh tham gia đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 
và năng lực, Trường Tiểu học Tân Hoá 1, Quảng Bình, 2014 
(Nguồn Live&Learn)
Ảnh 7: Giếng, bể nước, nhà để xe không an toàn, Trường THCS 
Tân Hoá, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 8: Kính cửa ra vào, cửa sổ bị vỡ, Trường Tiểu học Triệu 
Nguyên, Quảng Trị, 2013 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 9: Áo phao quá rộng, không đảm bảo an toàn cho học 
sinh, Trường Tiểu học Bãi Dinh, Quảng Bình (2014) (Nguồn: 
Live&Learn)
Ảnh 10: Sơ tán ứng phó với lũ lụt, Trường Tiểu học Tân Hoá 1, 
Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 11: Xây dựng Bảng tin về thiên tai, Trường Triệu Nguyên, 
Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 12: Gia cố phòng học trước khi bão đến, Trường Tiểu học 
và THCS Dân Hoá, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 13, 14,15: Diễn tập ứng phó với lũ lụt, Trường Tiểu học 
Tiến Nhất và Bãi Dinh, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 16: Xây kè chắn sạt lở cát tại trường THCS Trung Giang, 
Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 17: Sơ đồ rủi ro trường học, Trường Tiểu học Tân Hoá 2, 
Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)

Danh mục ảnh
Ảnh 18: Thực hiện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và 
năng lực của trường học, Trường Mầm non Thượng Hoá, Quảng 
Bình, 2013 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 19: Truyền thông về PC&GNTT, Trường Tiểu học số 2 
Triệu Long, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 20: Lịch sử thiên tai, trường THCS Dakrong, Quảng Trị, 
2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 21: Phòng học an toàn mới xây bên cạnh phòng học cũ, 
Trường Tiểu học Dakrong, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại 
Việt Nam)
Ảnh 22: Giá chống lũ được xây dựng sau khi trường học được 
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực, Trường Tiểu 
học số 2 Triệu Long, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 23: Bể nước được lắp đặt trên giá cao, Trường THCS Triệu 
Long, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 24: Bể nước được lắp đặt ở tầng 2, Trường Tiểu học Phú 
Nhiêu, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 25: Dạy bơi cho học sinh, Trường THCS Ba Lòng, Dakrong, 
Quảng Trị, 2013 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 26: Dạy sơ cấp cứu cho học sinh, xã Triệu Nguyên, 
Dakrong, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại Việt Nam)
Ảnh 27: Hoạt động truyền thông về thiên tai, Trường Tiểu học 
số 1 Triệu Long, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 28: Giáo viên, phụ huynh, học sinh đánh giá tình trạng dễ 
bị tổn thương và năng lực của trường học, Trường Tiểu học Phú 
Nhiêu, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 29: Học sinh đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng 
lực của trường học, Trường Tiểu học Phú Nhiêu, Quảng Bình, 
2014 (Nguồn: Live&Learn)
Ảnh 30: Phòng học an toàn mới xây bên cạnh phòng học cũ, 
Trường Tiểu học Dakrong, Quảng Trị, 2014 (Nguồn: Plan tại 
Việt Nam)
Ảnh 31: Học sinh diễn tập ứng phó với bão lụt, Trường THCS 
Thượng Hoá, Quảng Bình, 2014 (Nguồn: Live&Learn)
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Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng 
(Live & Learn) là tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực: Giáo dục môi trường, Giáo dục 
và nâng cao nhận thức của thanh niên về môi trường và 
xã hội, hoạt động phát triển cộng đồng. Live & Learn 
cam kết xây dựng, thúc đẩy nhận thức và hành động 
của cộng đồng về phát triển bền vững và trách nhiệm 
với môi trường sống thông qua các hoạt động giáo dục, 
đối thoại. 

Biên soạn Đỗ Vân Nguyệt, Lê Thu Thảo, 
Nguyễn Thị Thu Lành

Thiết kế Nghiêm Hoàng Anh

Xuất bản lần 1 Tháng 12 năm 2014

Giấy phép xuất bản

Quy định sao chép: Có thể sao chép, trích dẫn cuốn sách này nhằm phục vụ mục đích giáo dục 
hoặc vì các mục đích phi thương mại khác mà không cần xin phép đơn vị giữ bản quyền. Tuy 
nhiên, cần ghi rõ nguồn tài liệu sao chép hay trích dẫn.

Plan là một tổ chức phát triển nhân đạo quốc tế, tập 
trung vào trẻ em và không phụ thuộc vào bất kỳ tôn 
giáo, chính trị hay chính phủ nào. Tổ chức Plan góp phần 
xây dựng một tương lai tươi sáng cho trẻ em Việt Nam 
qua các chương trình hỗ trợ từ năm 1993. Hiện nay, Plan 
tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho 
250,000 trẻ em, các gia đình và cộng đồng trên 200 xã 
thuộc 10 tỉnh thành. Tại Việt Nam, Plan hợp tác với cộng 
đồng địa phương, các tổ chức và cơ quan chính quyền 
các cấp. 



Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và 
Cộng đồng (Live&Learn) và Tổ chức Plan tại Việt Nam

Tài liệu được in ấn và phát hành với sự tài trợ của Đại sứ quán Ailen 
(Irish Aid), trong khuôn khổ dự án Xây dựng trường học an toàn trước 
thiên tai và biến đổi khí hậu




